
LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 2 18/11/2024 Sáng
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 5 5 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 2 18/11/2024 Chiều
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 9 4 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 3 19/11/2024 Sáng
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 14 5 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 3 19/11/2024 Chiều
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 18 4 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương 

K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 4 20/11/2024 Sáng
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 23 5 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 4 20/11/2024 Chiều
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 27 4 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 5 21/11/2024 Sáng
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 32 5 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 5 21/11/2024 Chiều
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 36 4 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương 

K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 6 22/11/2024 Sáng
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 41 5 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17A

31 12 6 22/11/2024 Chiều
LS Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 
TTLS 90 45 4 N1+N2+N3

Ths. Hương + Ths. 
Dương + Ths. 

Huyền
K. ĐD Khoa Nhi BVĐK Tỉnh

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 2 18/11/2024 Sáng
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 5 5 Ck1. ĐDPS. Lộc Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 2 18/11/2024 Chiều
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 9 4 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 3 19/11/2024 Sáng
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 14 5 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 3 19/11/2024 Chiều
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 18 4 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

THÁNG 11 (TUẦN 12: TỪ NGÀY 18/11/2024 ĐẾN 23/11/2024)

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2024

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
CÁC LỚP CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHÍNH QUY



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 4 20/11/2024 Sáng
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 23 5 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 4 20/11/2024 Chiều
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 27 4 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 5 21/11/2024 Sáng
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 32 5 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 5 21/11/2024 Chiều
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 36 4 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 6 22/11/2024 Sáng
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 41 5 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17B

33 12 6 22/11/2024 Chiều
LS CSSK Phụ nữ 
bà mẹ và gia đình

TTLS 90 45 4 Khoa Y Khoa Sản 
BVĐK Tỉnh 

KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 2 18/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 5 5 N1.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 2 18/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 5 5 N1.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa HSCC 
Chống độc

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 2 18/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 4 4 N2.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 2 18/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 4 4 N2.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 3 19/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 10 5 N1.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 3 19/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 10 5 N1.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 3 19/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 8 4 N2.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 3 19/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 8 4 N2.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 4 20/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 15 5 N1.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 4 20/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 15 5 N1.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 4 20/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 12 4 N2.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 4 20/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 12 4 N2.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 5 21/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 20 5 N1.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 5 21/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 20 5 N1.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 5 21/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 16 4 N2.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 5 21/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 16 4 N2.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 6 22/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 25 5 N1.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 6 22/11/2024 Sáng
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 25 5 N1.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 6 22/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 20 4 N2.1 Ths.Sang K. ĐD

Khoa Thận 
Nhân Tạo

BV Quân Y 
87

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 
17C

33 12 6 22/11/2024 Chiều
CSNB Cấp cứu-

CSTC
TTLS 45 20 4 N2.2 Ths.Sơn K. ĐD

Khoa 
HSCC CĐ

BV Quân Y 
87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 2 18/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 95 5 Ths. Huê K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 2 18/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 99 4 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 3 19/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 104 5 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 3 19/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 108 4 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 4 20/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 113 5 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 4 20/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 117 4 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 5 21/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 122 5 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 5 21/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 127 4 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 6 22/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 131 5 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12C 45 12 6 22/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 135* 4 K. Dược

Bệnh viện 
Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 2 18/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 95 5 Ds. Ck1. Quảng K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 2 18/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 99 4 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 3 19/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 104 5 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 3 19/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 108 4 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 4 20/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 113 5 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 4 20/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 117 4 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 5 21/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 122 5 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 5 21/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 127 4 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 6 22/11/2024 Sáng
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 131 5 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12D 43 12 6 22/11/2024 Chiều
Dược lâm sàng

(TTLS)
TTLS 135 135* 4 K. Dược

BV ĐK tỉnh 
KH

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 2 18/11/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 24 4 N1
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 2 18/11/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 24 4 N2
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 3 19/11/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 28 4 N1
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 3 19/11/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 28 4 N2
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 4 20/11/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 32 4 N1
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 4 20/11/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 32 4 N2
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 5 21/11/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 36 4 N1
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 5 21/11/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 36 4 N2
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 6 22/11/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 40 4 N1
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 6 22/11/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 40 4 N2
Ds Trinh 
(Gv mời)

Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12E 52 12 7 23/11/2024 Sáng
Xác suất thống kê y 

học
LT 30 25 5 ThS. Thắng (mời) KHCB Phòng 12

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 2 18/11/2024 Sáng
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 5 5 CN HÙNG KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 2 18/11/2024 Chiều
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 9 4 THS HIẾU KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 3 19/11/2024 Sáng
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 14 5 CN HÙNG KTYH Khoa CĐHA BV87



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 3 19/11/2024 Chiều
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 18 4 THS HIẾU KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 4 20/11/2024 Sáng
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 23 5 CN HÙNG KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 4 20/11/2024 Chiều
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 27 4 THS HIẾU KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 5 21/11/2024 Sáng
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 32 5 CN HÙNG KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 5 21/11/2024 Chiều
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 36 4 THS HIẾU KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 6 22/11/2024 Sáng
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 41 5 CN HÙNG KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT HÌNH ẢNH 
Y HỌC 14

9 12 6 22/11/2024 Chiều
Thực tập Lâm sàng 

2
TTLS 180 45 4 THS HIẾU KTYH Khoa CĐHA BV87

CĐ. KT XÉT 
NGHIỆM Y HỌC 14

13 12 2 18/11/2024 Chiều VI SINH 3 LT 15 5 5 THS QUỲNH KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT 
NGHIỆM Y HỌC 14

13 12 3 19/11/2024 Sáng VI SINH 3 LT 15 10 5 THS QUỲNH KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT 
NGHIỆM Y HỌC 14

13 12 4 20/11/2024 Sáng VI SINH 3 LT 15 15 5 THS QUỲNH KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT 
NGHIỆM Y HỌC 14

13 12 5 21/11/2024 Sáng VI SINH 3 TH 60 4 4 THS QUỲNH KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT 
NGHIỆM Y HỌC 14

13 12 5 21/11/2024 Chiều VI SINH 3 TH 60 8 4 THS QUỲNH KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT 
NGHIỆM Y HỌC 14

13 12 6 22/11/2024 Sáng VI SINH 3 TH 60 12 4 THS QUỲNH KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT 
NGHIỆM Y HỌC 14

13 12 6 22/11/2024 Chiều VI SINH 3 TH 60 16 4 THS QUỲNH KTYH 27PCT

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 2 18/11/2024 Sáng
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 5 5 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 2 18/11/2024 Chiều
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 9 4 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 3 19/11/2024 Sáng
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 14 5 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 3 19/11/2024 Chiều
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 18 4 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 4 20/11/2024 Sáng
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 23 5 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 4 20/11/2024 Chiều
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 27 4 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 5 21/11/2024 Sáng
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 32 5 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 5 21/11/2024 Chiều
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 36 4 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 6 22/11/2024 Sáng
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 41 5 Ths. Tuyết KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. HỘ SINH 10 6 12 6 22/11/2024 Chiều
Chăm sóc sơ sinh 

(TTLS)
THLS 45 45* 4

Ths. Tuyết + Ths. 
Dương

KDD BVĐK Tỉnh

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 2 18/11/2024 Sáng PHLS2 TH 135 68 4 N1 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 2 18/11/2024 Sáng
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 28 4 N2 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 2 18/11/2024 Chiều PHLS2 TH 135 68 4 N2 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 2 18/11/2024 Chiều
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 28 4 N1 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 3 19/11/2024 Sáng PHLS2 TH 135 72 4 N1 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 3 19/11/2024 Sáng
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 32 4 N2 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 3 19/11/2024 Chiều PHLS2 TH 135 72 4 N2 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 3 19/11/2024 Chiều
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 32 4 N1 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 4 20/11/2024 Sáng PHLS2 TH 135 76 4 N1 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 4 20/11/2024 Sáng
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 36 4 N2 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 4 20/11/2024 Chiều PHLS2 TH 135 76 4 N2 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 4 20/11/2024 Chiều
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 36 4 N1 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 5 21/11/2024 Sáng PHLS2 TH 135 80 4 N1 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 5 21/11/2024 Sáng
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 40 4 N2 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 5 21/11/2024 Chiều PHLS2 TH 135 80 4 N2 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 5 21/11/2024 Chiều
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 40 4 N1 CN.ANH KTYH PTH



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 6 22/11/2024 Sáng PHLS2 TH 135 84 4 N1 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 6 22/11/2024 Sáng
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 44 4 N2 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 6 22/11/2024 Chiều PHLS2 TH 135 84 4 N2 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 6 22/11/2024 Chiều
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 44 4 N1 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 7 23/11/2024 Sáng PHLS2 TH 135 88 4 N1 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 7 23/11/2024 Sáng
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 48 4 N2 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

15 12 7 23/11/2024 Chiều PHLS2 TH 135 88 4 N2 CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC 
HÌNH RĂNG 5

16 12 7 23/11/2024 Chiều
KTPH CẦU,SỨ, 

KL
TH 60 48 4 N1 CN.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 2 18/11/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 2 TH 180 5 5 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 2 18/11/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 2 TH 180 9 4 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 3 19/11/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 2 TH 180 14 5 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 3 19/11/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 2 TH 180 18 4 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 4 20/11/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 2 TH 180 23 5 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 4 20/11/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 2 TH 180 27 4 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 5 21/11/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 2 TH 180 32 5 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 5 21/11/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 2 TH 180 36 4 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 6 22/11/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 2 TH 180 41 5 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

CĐ. KT PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 5

12 12 6 22/11/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 2 TH 180 45 4 Ths Vân Khoa Y
KHOA 

VLTL-PHCN 
BV YHCT và 

PHCN

23CĐ.ĐD.18A 45 12 2 18/11/2024 Sáng Dược lý TH 30 24 4 ĐD 18A Ths. Mỹ Hiếu Dược Phòng 12

23CĐ.ĐD.18A 45 12 3 19/11/2024 Sáng Dược lý TH 30 28 4 ĐD 18A Ths. Mỹ Hiếu Dược Phòng 12



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

23CĐ.ĐD.18A 45 12 6 22/11/2024 Sáng Dược lý TH 30 30* 2 ĐD 18A Ths. Mỹ Hiếu Dược Phòng 12
2 tiết đầu: 7h-

9h30

23CĐ.ĐD.18B 44 12 2 18/11/2024 Chiều Dược lý TH 30 24 4 Ths. Mỹ Hiếu K. Dược Phòng 11

23CĐ.ĐD.18B 44 12 3 19/11/2024 Chiều Dược lý TH 30 28 4 Ths. Mỹ Hiếu K. Dược Phòng 11

23CĐ.ĐD.18B 44 12 6 22/11/2024 Sáng Dược lý TH 30 30* 2 Ths. Mỹ Hiếu K. Dược Phòng 11
2 tiết sau: 
9h30-11h

23CĐ. DU.13A 35 12 2 18/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 36 4 N2 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 2 18/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 36 4 N1 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 3 19/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 40 4 N2 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 3 19/11/2024 Sáng Hóa phân tích TH 30 18 4 N1
Th.s Nhuận
 (GV mời)

K.KHCB PTH

23CĐ. DU.13A 35 12 3 19/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 40 4 N1 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 4 20/11/2024 Sáng Hóa phân tích TH 30 22 4 N1
Th.s Nhuận
 (GV mời)

K.KHCB PTH

23CĐ. DU.13A 35 12 5 21/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 44 4 N2 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 5 21/11/2024 Sáng Hóa phân tích TH 30 26 4 N1
Th.s Nhuận
 (GV mời)

K.KHCB PTH

23CĐ. DU.13A 35 12 5 21/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 44 4 N1 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 6 22/11/2024 Sáng  Dược liệu TH 60 48 4 N2 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 6 22/11/2024 Chiều Hóa phân tích TH 30 28 4 N2
Th.s Nhuận
 (GV mời)

K.KHCB PTH

23CĐ. DU.13A 35 12 6 22/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 48 4 N1 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 7 23/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 52 4 N2 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13A 35 12 7 23/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 52 4 N1 Ds. Đoan Dung Khoa Dược PTH  4

23CĐ. DU.13B 34 12 2 18/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 44 4 N1 Ds.Vy Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 2 18/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 44 4 N2 Ds.Vy Dược PTH 1



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

23CĐ. DU.13B 34 12 2 18/11/2024 Tối Hóa phân tích TH 30 27 3 N1
Th.s Nhuận

 (mời)
K. KHCB P. TH

23CĐ. DU.13B 34 12 3 19/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 48 4 N1 Ds.Vy Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 3 19/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 48 4 N2 Ds.Vy K.  Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 3 19/11/2024 Tối Hóa phân tích TH 30 23 3 N2
Th.s Nhuận

 (mời)
K. KHCB P. TH

23CĐ. DU.13B 34 12 4 20/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 52 4 N1 Ds.Vy K.  Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 4 20/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 52 4 N2 Ds.Vy K.  Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 5 21/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 56 4 N1 Ds.Vy K.  Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 5 21/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 56 4 N2 Ds.Vy K.  Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 6 22/11/2024 Sáng Dược liệu TH 60 60 4 N1 Ds.Vy K.  Dược PTH 1

23CĐ. DU.13B 34 12 6 22/11/2024 Chiều Dược liệu TH 60 60 4 N2 Ds.Vy K.  Dược PTH 1

23CĐ. DU.13C 36 12 2 18/11/2024 Sáng
Ghép với  

23CĐ. DU.13D
Bệnh học LT 45 30 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường E

23CĐ. DU.13C 36 12 2 18/11/2024 Tối
Ghép với  

23CĐ. DU.13D
Bệnh học LT 45 34 4 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Phòng 7

23CĐ. DU.13C 36 12 3 19/11/2024 Sáng
THI TH DƯỢC 

LÝ
Ds Lan + Ds Dũng K.  Dược Phòng 10

23CĐ. DU.13C 36 12 3 18/11/2024 Tối
Ghép với  

23CĐ. DU.13D
Bệnh học LT 45 38 4 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Phòng 7

23CĐ. DU.13C 36 12 4 20/11/2024 Chiều
Ghép với  

23CĐ. DU.13D
Bệnh học LT 45 43 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường E

23CĐ. DU.13C 36 12 4 20/11/2024 Tối
Ghép với  

23CĐ. DU.13D
Bệnh học LT 45 45* 2 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Phòng 7

23CĐ. DU.13D 33 12 2 18/11/2024 Sáng
Ghép với  

23CĐ. DU.13C
Bệnh học LT 45 30 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường E     

23CĐ. DU.13D 33 12 2 18/11/2024 Chiều Dược lý TH 60 44 4 DS Lan K. Dược Phòng 10

23CĐ. DU.13D 33 12 2 18/11/2024 Tối
Ghép với  

23CĐ. DU.13C
Bệnh học LT 45 34 4 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Phòng 7

23CĐ. DU.13D 33 12 3 19/11/2024 Chiều Dược lý TH 60 48 4 DS Lan K. Dược Phòng 10



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

23CĐ. DU.13D 33 12 3 18/11/2024 Tối
Ghép với  

23CĐ. DU.13C
Bệnh học LT 45 38 4 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Phòng 7

23CĐ. DU.13D 33 12 4 20/11/2024 Chiều
Ghép với  

23CĐ. DU.13C
Bệnh học LT 45 43 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường E

23CĐ. DU.13D 34 12 4 20/11/2024 Tối
Ghép với  

23CĐ. DU.13C
Bệnh học LT 45 45* 2 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Phòng 7

23CĐ. DU.13D 33 12 5 21/11/2024 Sáng
Ghép với  

23CĐ. DU.13C
Bệnh học LT 45 40 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường E

23CĐ. DU.13D 33 12 5 21/11/2024 Chiều Dược lý 60 52 4 DS Lan K. Dược Phòng 10

23CĐ. DU.13D 33 12 6 22/11/2024 Sáng
Ghép với  

23CĐ. DU.13C
Bệnh học LT 45 45* 5* Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường E

23CĐ. DU.13D 33 12 6 22/11/2024 Chiều Dược lý 60 56 4 DS Lan K. Dược Phòng 10

23CĐ. DU.13D 33 12 7 23/11/2024 Chiều Dược lý 60 60* 4 DS Lan K. Dược Phòng 10

23CĐ. DU.13E 36 12 3 19/11/2024 Chiều Hóa phân tích LT 30 30* 5 Th.s Nhuận (mời) K. KHCB Phòng 13

23CĐ. DU.13E 36 12 5 21/11/2024 Sáng Dược lý TH 60 8 4 Ths. Mỹ Hiếu K. Dược Phòng 11

23CĐ. DU.13E 36 12 5 21/11/2024 Chiều Dược lý TH 60 12 4 Ths. Mỹ Hiếu K. Dược Phòng 11

23CĐ. DU.13E 18 12 5 21/11/2024 Tối Hóa phân tích TH 30 3 3 N2
Th.s Nhuận 

(mời)
K. KHCB P.TH

23CĐ. DU.13E 36 12 6 22/11/2024 Chiều Dược lý TH 60 16 4 Ths. Mỹ Hiếu K. Dược Phòng 11

23CĐ. DU.13E 36 12 6 22/11/2024 Sáng Hóa phân tích TH 30 4 4 N1
Th.s Nhuận

 (mời)
K. KHCB P.TH

23CĐ. DU.13E 36 12 6 22/11/2024 Tối Hóa phân tích TH 30 6 3 N2
Th.s Nhuận

 (mời)
K. KHCB P.TH

23CĐ. DU.13E 36 12 7 23/11/2024 Sáng Hóa phân tích TH 30 8 4 N1
Th.s Nhuận 

(mời)
K. KHCB P.TH

23CĐ. DU.13E 36 12 7 23/11/2024 Chiều Hóa phân tích TH 30 10 4 N2
Th.s Nhuận

 (mời)
K. KHCB P.TH

23CĐ.HA.15 10 12 2 18/11/2024 Sáng Giải phẫu X quang TH 30 4 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

23CĐ.HA.15 10 12 3 19/11/2024 Sáng Giải phẫu X quang TH 30 8 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

23CĐ.HA.15 10 12 5 21/11/2024 Sáng Giải phẫu X quang TH 30 12 4 THS HIẾU KTYH 27PCT



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

23CĐ.HA.15 10 12 6 22/11/2024 Sáng Giải phẫu X quang TH 30 16 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

23CĐ.XN.15 6 12 2 18/11/2024 Sáng HÓA SINH 1 TH 30 16 4 THS TRÀ KTYH PTH

23CĐ.XN.15 6 12 3 19/11/2024 Sáng HÓA SINH 1 TH 30 20 4 THS TRÀ KTYH PTH

23CĐ.XN.15 6 12 4 20/11/2024 Sáng HÓA SINH 1 TH 30 24 4 THS TRÀ KTYH PTH

23CĐ.XN.15 6 12 5 21/11/2024 Sáng HÓA SINH 1 TH 30 28 4 THS TRÀ KTYH PTH

23CĐ.XN.15 6 12 6 22/11/2024 Sáng HÓA SINH 1 TH 30 30 2* THS TRÀ KTYH PTH

23CĐ.XN.15 6 12 7 23/11/2024 Sáng
THI THHÓA 

SINH 1
TH

THS TRÀ;THS 
QUỲNH

KTYH PTH

23CĐ.HS.11 6 12 2 18/11/2024 Sáng
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 5 5 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 2 18/11/2024 Chiều
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 9 4 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 3 19/11/2024 Sáng
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 14 5 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 3 19/11/2024 Chiều
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 18 4 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 4 20/11/2024 Sáng
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 23 5 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 4 20/11/2024 Chiều
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 27 4 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 5 21/11/2024 Sáng
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 32 5 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 5 21/11/2024 Chiều
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 36 4 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 6 22/11/2024 Sáng
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 41 5 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

23CĐ.HS.11 6 12 6 22/11/2024 Chiều
Điều dưỡng Nội 

khoa
(TTLS)

TTLS 180 45 4 ThS. Nhung K. ĐD
Khoa Nội 

THTK
BV ĐK tỉnh 

KH

24CĐ.ĐD.19A 30 12 2 18/11/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 24 4 N2 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.ĐD.19A 30 12 2 18/11/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 24 4 N1 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19A 30 12 3 19/11/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 28 4 N1 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời

24CĐ.ĐD.19A 30 12 3 19/11/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 28 4 N2 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19A 30 12 3 19/11/2024 Chiều
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 16 4 N1 Th.s Huyền KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19A 30 12 3 19/11/2024 Chiều
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 16 4 N2 Th.s Tuyết KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19A 55 12 4 20/11/2024 Chiều GDTC TH 60 20 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.ĐD.19A 30 12 5 21/11/2024 Sáng
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 20 4 N1 Th.s Huyền KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19A 30 12 5 21/11/2024 Sáng
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 20 4 N2 Th.s Tuyết KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19A 55 12 6 22/11/2024 Sáng GDTC TH 60 24 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.ĐD.19A 30 12 6 22/11/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 30* 2 N1 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19A 30 12 6 22/11/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 30* 2 N2 CN. Mai Lan Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19A 60 12 6 22/11/2024 Chiều
Thi TH Giải phẫu 

(15h30)
TH N1+N2

ThS.BS.Xuân 
Hạnh & Cn. Mai 

Lan
Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19A 55 12 7 23/11/2024 Sáng
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 24 4 N1 Th.s Huyền KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19A 55 12 7 23/11/2024 Sáng
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 24 4 N2 Th.s Tuyết KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19B 55 12 2 18/11/2024 Sáng GDTC TH 60 20 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.ĐD.19B 30 12 2 18/11/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 24 4 N2 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời

24CĐ.ĐD.19B 30 12 2 18/11/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 24 4 N1 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19B 60 12 3 19/11/2024 Sáng Sinh lí LT 30 25 5 ThS.BS.Khánh Nga Khoa Y Phòng 9

Từ 13h30 
đến 14h30



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.ĐD.19B 30 12 3 19/11/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 28 4 N1 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời

24CĐ.ĐD.19B 30 12 3 19/11/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 28 4 N2 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19B 60 12 4 19/11/2024 Sáng Sinh lí LT 30 30* 5* ThS.BS.Khánh Nga Khoa Y Phòng 9

24CĐ.ĐD.19B 55 12 5 21/11/2024 Chiều GDTC TH 60 24 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.ĐD.19B 30 12 6 22/11/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 30* 2 N1 CN. Mai Lan Khoa Y PTH
Từ 07h00 đến 

09h00

24CĐ.ĐD.19B 30 12 6 22/11/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 30* 2 N2 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19B 60 12 6 22/11/2024 Sáng
Thi TH Giải phẫu 

(09h00)
TH N1+N2

ThS.BS.Xuân 
Hạnh & Cn. Mai 

Lan
Khoa Y PTH

24CĐ.ĐD.19B 55 12 7 23/11/2024 Chiều
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 16 4 N1 Th.s Huyền KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19B 55 12 7 23/11/2024 Chiều
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

TH 30 16 4 Th.s Sơn KĐD
PHÒNG TH 

ĐD

24CĐ.ĐD.19C 55 12 2 18/11/2024 Sáng
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 24 4 N2 CN. VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 2 18/11/2024 Chiều
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 28 4 N1 CN. VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 2 18/11/2024 Tối
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

LT 15 3 3 Th.s Tuyết KĐD Phòng 8

24CĐ.ĐD.19C 55 12 3 19/11/2024 Sáng
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 28 4 N2 CN. VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 3 19/11/2024 Chiều GDTC TH 60 12 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 3 19/11/2024 Tối
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

LT 15 6 3 Th.s Huyền KĐD Phòng 8

24CĐ.ĐD.19C 55 12 4 20/11/2024 Tối
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

LT 15 9 3
Th.s Tuyết (2 giờ)
ThS. Huyền (1 giờ)

KĐD Phòng 8

24CĐ.ĐD.19C 55 12 5 21/11/2024 Sáng GDTC TH 60 16 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 5 21/11/2024 Chiều
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 30 2* N2 CN. VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.ĐD.19C 55 12 5 21/11/2024 Chiều
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 30 2* N1 CN. VIỆT(MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 5 21/11/2024 Tối
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

LT 15 12 3 Th.s Huyền KĐD Phòng 8

24CĐ.ĐD.19C 55 12 6 22/11/2024 Sáng
THI TH VI SINH 
-KÍ SINH TRÙNG

TH
CN. VIỆT(MỜI);

THS ĐỨC
KTYH 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 6 22/11/2024 Chiều GDTC TH 60 20 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.ĐD.19C 55 12 6 22/11/2024 Tối
Giao tiếp -Thực 
hành điều dưỡng

LT 15 15 3* Th.s Huyền KĐD Phòng 8

24CĐ. DU.14A 50 12 2 18/11/2024 Sáng Tiếng Anh 1 TH 30 20 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường D

24CĐ. DU.14A 50 12 3 19/11/2024 Sáng Tiếng Anh 1 TH 30 24 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 11

24CĐ. DU.14A 50 12 4 20/11/2024 Sáng GD Chính trị TH 30 4 4 Ths Tâm KHCB Phòng 7

24CĐ. DU.14A 50 12 5 21/11/2024 Sáng Tiếng Anh 1 TH 30 28 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 8

24CĐ. DU.14A 50 12 5 21/11/2024 Chiều GD Chính trị TH 30 8 4 Ths Tâm KHCB Phòng 12

24CĐ. DU.14A 50 12 6 22/11/2024 Sáng Tiếng Anh 1 TH 30 30* 2 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 10

24CĐ. DU.14B 50 12 2 18/11/2024 Sáng Y đức LT 30 5 5
ThS. Trần Ngọc 

Thành
Hội trường B

24CĐ. DU.14B 50 12 2 18/11/2024 Chiều Tiếng Anh 1 TH 30 20 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường D

24CĐ. DU.14B 50 12 3 19/11/2024 Chiều Tiếng Anh 1 TH 30 24 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 9

24CĐ. DU.14B 50 12 5 21/11/2024 Chiều Tiếng Anh 1 TH 30 28 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 9

24CĐ. DU.14B 50 12 6 22/11/2024 Chiều Tiếng Anh 1 TH 30 30 2 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 9

24CĐ. DU.14C 25 12 2 18/11/2024 Sáng Tin học TH 60 13 4 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14C 25 12 2 18/11/2024 Chiều Tin học TH 60 13 4 N2 Ths. Đồng KHCB PTH



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ. DU.14C 25 12 3 19/11/2024 Sáng Tin học TH 60 17 4 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14C 25 12 3 19/11/2024 Chiều Tin học TH 60 17 4 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14C 25 12 4 20/11/2024 Sáng Tin học TH 60 21 4 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14C 25 12 4 20/11/2024 Chiều Tin học TH 60 21 4 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14C 50 12 5 21/11/2024 Chiều
Hóa Đại cương - 

Vô cơ
TH 30 4 4 ThS. Đình Hải

QLĐT&
 NCKH

Phòng 8

24CĐ. DU.14C 50 12 6 22/11/2024 Chiều
Hóa Đại cương - 

Vô cơ
TH 30 8 4 ThS. Đình Hải

QLĐT&
 NCKH

Phòng 8

24CĐ. DU.14D 50 12 2 18/11/2024 Sáng
Hóa học Đại cương 

- Vô cơ
TH 30 4 4

Ths. Uyên Tuyền 
(mời)

KHCB Phòng 8

24CĐ. DU.14D 50 12 2 18/11/2024 Tối Tin học TH 60 31 3 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14D 50 12 3 19/11/2024 Chiều  
Hóa học Đại cương 

- Vô cơ
TH 30 8 4

Ths. Uyên Tuyền 
(mời)

KHCB Phòng 8

24CĐ. DU.14D 25 12 3 19/11/2024 Tối Tin học TH 60 33 3 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14D 50 12 4 20/11/2024 Sáng
Hóa học Đại cương 

- Vô cơ
TH 30 12 4

Ths. Uyên Tuyền 
(mời)

KHCB Phòng 10

24CĐ. DU.14D 25 12 4 20/11/2024 Tối Tin học TH 60 34 3 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14D 25 12 5 21/11/2024 Tối Tin học TH 60 36 3 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14D 25 12 6 22/11/2024 Tối Tin học TH 60 37 3 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14D 25 12 7 23/11/2024 Tối Tin học TH 60 39 3 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ.HA.16 15 12 2 18/11/2024 Chiều GDTC TH 60 52 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.HA.16 15 12 3 19/11/2024 Sáng GDTC TH 60 56 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT

24CĐ.HA.16 15 12 4 20/11/2024 Sáng GDTC TH 60 60* 4 Th.s DIỆP TẾ KHCB 27PCT



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.HA.16 15 12 5 21/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.XN.16
Tin học TH 60 28 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.HA.16 15 12 6 22/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.XN.16
Thi TH Giải phẫu

ThS.BS.Xuân 
Hạnh & 

CN.Mai Lan
Khoa Y PTH

24CĐ.HA.16 15 12 6 22/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.XN.16
Tin học TH 60 32 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.HA.16 15 12 7 23/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.XN.16
Tin học TH 60 36 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.XN.16 17 12 5 21/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.HA.16
Tin học TH 60 28 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.XN.16 17 12 6 22/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.HA.16
Thi TH Giải phẫu

ThS.BS.Xuân 
Hạnh & 

CN.Mai Lan
Khoa Y PTH

24CĐ.XN.16 17 12 6 22/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.HA.16
Tin học TH 60 32 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.XN.16 17 12 7 23/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.HA.16
Tin học TH 60 36 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.HS.12 22 12 3 19/11/2024 Chiều
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 4 4

CN. VIỆT
(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 12 4 20/11/2024 Sáng
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 8 4

CN. VIỆT
(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 12 4 20/11/2024 Chiều
VI SINH -KÍ SINH 

TRÙNG
TH 30 12 4

CN. VIỆT
(MỜI)

KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 12 5 21/11/2024 Sáng Tin học TH 60 36 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.HS.12 22 12 6 22/11/2024 Sáng Tin học TH 60 40 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.HS.12 22 12 6 22/11/2024 Chiều Thi TH Giải phẫu
ThS.BS.Xuân 

Hạnh & 
CN.Mai Lan

Khoa Y PTH

24CĐ.HS.12 22 12 7 23/11/2024 Sáng Tin học TH 60 44 4 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ.PHR.7 33 12 2 18/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Giáo dục chính trị TH 30 18 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 13

24CĐ.PHR.7 33 12 3 19/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Tiếng Anh 1 LT 30 30* 5 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 8



LỚP SỈ SỐ TUẦN NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN ĐỘ
SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG 
HỌC

GHI CHÚ

24CĐ.PHR.7 33 12 3 19/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Tiếng Anh 1 TH 30 4 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 12

24CĐ.PHR.7 33 12 4 20/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Giáo dục chính trị TH 30 23 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 11

24CĐ.PHR.7 33 12 4 20/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Giáo dục chính trị TH 30 27 4 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 11

24CĐ.PHR.7 33 12 5 21/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Tiếng Anh 1 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 7

24CĐ.PHR.7 33 12 5 21/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 7

24CĐ.PHR.7 33 12 6 22/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHCN.7
Giáo dục chính trị TH 30 30* 3 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 8

24CĐ.PHCN.7 24 12 2 18/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Giáo dục chính trị TH 30 18 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 13

24CĐ.PHCN.7 24 12 3 19/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Tiếng Anh 1 LT 30 30 5 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 8

24CĐ.PHCN.7 24 12 3 19/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Tiếng Anh 1 TH 30 4 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 12

24CĐ.PHCN.7 24 12 4 20/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Giáo dục chính trị TH 30 23 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 11

24CĐ.PHCN.7 24 12 4 20/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Giáo dục chính trị TH 30 27 4 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 11

24CĐ.PHCN.7 24 12 5 21/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Tiếng Anh 1 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 7

24CĐ.PHCN.7 24 12 5 21/11/2024 Chiều
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 7

24CĐ.PHCN.7 24 12 6 22/11/2024 Sáng
Ghép với  

24CĐ.PHR.7
Giáo dục chính trị TH 30 30* 3 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 8

23TC.YS.32 24 12 2 18/11/2024 Sáng
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 50 5 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 2 18/11/2024 Chiều
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 54 4 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 3 19/11/2024 Sáng
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 59 5 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 3 19/11/2024 Chiều
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 63 4 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12
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23TC.YS.32 24 12 4 20/11/2024 Sáng
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 68 5 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 4 20/11/2024 Chiều
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 72 4 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 5 21/11/2024 Sáng
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 77 5 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 5 21/11/2024 Chiều
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 81 4 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 6 22/11/2024 Sáng
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 86 5 Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YS.32 24 12 6 22/11/2024 Chiều
TTLS Sản - phụ 

khoa
TTLS 90 90* 4 Ck1. ĐDPS. Lộc Khoa Y Khoa Sản BV 22-12

23TC.YHCT.12 14 12 2 18/11/2024 Sáng Bệnh học YHCT 2 TH 60 4 5 BS Phúc Khoa Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 12 2 18/11/2024 Chiều
Bài thuốc cổ 

phương
LT 30 20 5 Ths Huyền Khoa Y Phòng 8

23TC.YHCT.12 14 12 3 19/11/2024 Sáng Bệnh học YHCT 2 LT 60 8 5 BS Phúc Khoa Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 12 3 19/11/2024 Chiều Bào chế Đông dược LT 30 20 5 Ths Huyền Khoa Y Phòng 7

23TC.YHCT.12 14 12 3 19/11/2024 Tối Bào chế Đông dược LT 30 23 3 Ths Huyền Khoa Y Phòng 9

23TC.YHCT.12 14 12 4 20/11/2024 Sáng Bệnh học YHCT 2 LT 60 12 5 BS Phúc Khoa Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 12 4 20/11/2024 Chiều
Bài thuốc cổ 

phương
LT 30 25 5 Ths Huyền Khoa Y Phòng 9

23TC.YHCT.12 14 12 5 21/11/2024 Sáng Bệnh học YHCT 2 LT 60 16 5 BS Phúc Khoa Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 12 5 21/11/2024 Chiều
Bài thuốc cổ 

phương
LT 30 30* 5 Ths Huyền Khoa Y Phòng 13 KT Môn

23TC.YHCT.12 14 12 6 22/11/2024 Sáng Bệnh học YHCT 2 LT 60 20 5 TS Tùng Khoa Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 12 6 22/11/2024 Chiều Bào chế Đông dược LT 30 28 5 TS Tùng Khoa Y Phòng 12

23TC.YHCT.12 14 12 6 22/11/2024 Tối Bào chế Đông dược LT 30 30* 2 Ths Huyền Khoa Y Phòng 7
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23TC.YHCT.12 14 12 7 23/11/2024 Sáng Bệnh học YHCT 2 LT 60 24 5 BS Phúc Khoa Y 27 PCT

24TC.YHCT.13 15 12 2 18/11/2024 Chiều Bệnh học YHHĐ I LT 60 5 5 TS Tùng Khoa Y Phòng 7

24TC.YHCT.13 15 12 3 19/11/2024 Chiều Bệnh học YHHĐ I LT 60 10 5 TS Tùng Khoa Y Phòng 13

24TC.YHCT.13 15 12 4 20/11/2024 Sáng Bệnh học YHHĐ II LT 60 5 5 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y Phòng 12 GV mời

24TC.YHCT.13 15 12 4 20/11/2024 Chiều Bệnh học YHHĐ II LT 60 10 5 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y Phòng 10 GV mời

24TC.YHCT.13 15 12 5 21/11/2024 Sáng Bệnh học YHHĐ II LT 60 15 5 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y Phòng 10 GV mời

24TC.YHCT.13 15 12 5 21/11/2024 Chiều Bệnh học YHHĐ I LT 60 15 5 TS Tùng Khoa Y Phòng 13


